
1

PHỤ LỤC: BẢNG TỔNG HỢP RÀ SOÁT HIỆN TRẠNG CỔNG/TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, NHÀ CUNG CẤP VÀ QUẢN TRỊ TÊN MIỀN
(Kèm theo Công văn số:        /UBND-VHXH ngày     tháng 11 năm 2026 của UBND phường Đức Phổ)

ST
T Tên cơ sở giáo dục / Đơn vị

Cơ quan quản lý / Địa
bàn

(Xã/phường/đặc khu
hoặc Sở)

Cấp học /
Loại hình

đơn vị
(MN, TH,

THCS,
THPT,

GDTX...)

Tên miền đang sử dụng chính thức
(dạng: xxx.quangngai.edu.vn)

Tên miền
riêng khác

(nếu có)

Nhà cung
cấp hiện tại
(Viettechkey

, Viettel,
VNPT, ghi

rõ tên đơn vị
cung cấp)

Tình trạng
chuyển đổi
nhà cung

cấp
(Giữ nguyên
hay Đổi từ
ai sang ai,

tháng/năm)

Tên miền
không còn
dùng đề

nghị thu hồi
(sau sáp

nhập, đổi
tên)

Cán bộ quản trị kỹ
thuật website

(Họ tên - SĐT )

Lãnh đạo phụ trách
(Họ tên - Chức vụ - SĐT)

Cán bộ
UBND xã,

phường, đặc
khu phụ

trách lĩnh vực
CNTT (Họ

tên - Chức vụ
- SĐT)

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) '(12)

I Cấp Mầm non

Huỳnh Thị Minh
Hiệp, Chuyên

viên Phòng Văn
hoá - Xã hội;

SĐT:
0988031866

1 Trường Mầm non  Đức Phổ UBND Phường Đức Phổ Mầm non c0phominh.quangngai@moet.edu.vn Viettel Giữ nguyên Nguyễn Thị Thu Hần
SĐT: 0905175549

Nguyễn Thị Xuân Nương - Hiệu trưởng
SĐT: 0789413678

2 Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm UBND Phường Đức Phổ Mầm non c0ducpho.quangngai@moet.edu.vn Viettel Giữ nguyên Nguyễn Phan Hải Yến
SĐT: 0987154892

Lê Thị Hồng Mến - Hiệu trưởng
SĐT: 0988189096

II Cấp Tiểu học

1 Trường Tiểu học Đức Phổ UBND Phường Đức Phổ Tiểu học https://c1ducpho-ducpho.quangngai.edu.vn/ Viettechkey Giữ nguyên Nguyễn Thị Trúc Nhu
SĐT: 0342872302

Đặng Thị Vi - Hiệu trưởng
SĐT: 0824609332

2 Trường Tiểu học  Nguyễn Nghiêm UBND Phường Đức Phổ Tiểu học https://c1ttducpho-ducpho.quangngai.edu.vn/ Viettechkey Giữ nguyên Huỳnh Thị Minh Thư
SĐT: 0983168051

Nguyễn Ngọc Tuấn, Hiệu trưởng,
SĐT: 0834249997

III Cấp Trung học cơ sở

1 Trường THCS  Đức Phổ UBND Phường Đức Phổ THCS https://c12phohoa-ducpho.quangngai.edu.vn/ Viettechkey Giữ nguyên Đỗ Như Khánh
SĐT: 0367303807    

Nguyễn Đức Hoanh, Hiệu trưởng
SĐT: 0914463444

2 Trường THCS Nguyễn Nghiêm UBND Phường Đức Phổ THCS https://c2nguyennghiem-ducpho.quangngai.edu.vn/ Viettechkey Giữ nguyên Tiêu Thị Ánh Tuyết
SĐT: 0349796408 

Võ Thị Thanh Sương, Hiệu trưởng
SĐT: 0985677320
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